
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 15a, Tổ 1, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KILIAN VIETNAM

0109901080

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KILIAN 
VIETNAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978289367
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ trang sức

4649

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn vàng và kim loại quý (trừ kinh doanh vàng 
miếng)

4662

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

5. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
(trừ sản xuất vàng miếng)

2420

6. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
Chi tiết:
- Sản xuất ngọc trai nhân tạo;
- Sản xuất đá quý và đá bán quý, bao gồm đá công nghiệp và 
đá quý hoặc bán quý tái phục hồi hoặc nhân tạo;
- Sản xuất đồ trang sức bằng kim loại quý hoặc kim loại cơ bản 
mạ kim loại quý hoặc đá quý hoặc đá nửa quý, hoặc kim loại 
quý tổng hợp và đá quý hoặc đá nửa quý hoặc các kim loại 
khác;

3211

7. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

8. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các 
cửa hàng chuyên doanh (trừ kinh doanh vàng miếng)
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773(Chính)

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
QUANG 
TRUNG

Việt 
Nam

415B-T4-A9, đường 
800, Khu tập thể Học 
viện quốc phòng, 
Phường Nghĩa Đô, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

510.000.000 51,000 013142739

2MAI THẢO 
LY

Việt 
Nam

Tổ 7, Phường Hùng 
Vương, Thành phố 
Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

490.000.000 49,000 026195001607

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       013142739
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 415B-T4-A9, đường 800, Khu tập thể Học viện quốc phòng, Phường 
Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 415B-T4-A9, đường 800, Khu tập thể Học viện quốc phòng, Phường 
Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUANG TRUNG Nam

20/02/1995 Kinh Việt Nam

04/03/2009 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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